
[Service Group Descriptions for 2024 — Vietnamese]

Nhóm dịch vụ theo phân chia

[Adult: Very High] Người lớn: Rất cao

Quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Người lớn: Rất cao”. Quý vị có thể thuộc
thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Quý vị có nhu cầu hỗ trợ rất cao cho các hoạt động hàng ngày,
● bệnh trạng, hoặc
● nhu cầu về hành vi.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, quý vị sẽ có 370–513 giờ mỗi tháng để quý vị
và điều phối viên dịch vụ cá nhân của mình có thể quyết định cách sử dụng
cho Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của quý vị.

[Adult: High] Người lớn: Cao

Quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Người lớn: Cao”. Quý vị có thể thuộc
thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát cao cho các hoạt động hàng
ngày,

● Quý vị cần hỗ trợ đáng kể cho hầu hết các hoạt động quan trọng
trong cuộc sống hàng ngày, hoặc

● Quý vị có các bệnh trạng hoặc nhu cầu về hành vi không cần hỗ trợ
thêm.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, quý vị sẽ có 184–369 giờ mỗi tháng để quý vị
và điều phối viên dịch vụ cá nhân của mình có thể quyết định cách sử dụng
cho Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của quý vị.

[Adult: Moderate] Người lớn: Trung bình



Quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Người lớn: Trung bình”. Quý vị có thể
thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát ở mức trung bình cho các hoạt
động hàng ngày,

● Quý vị cần hỗ trợ nhiều hơn trong một hoặc một số lĩnh vực, hoặc
● Quý vị có các bệnh trạng hoặc nhu cầu về hành vi không cần hỗ trợ

thêm.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, quý vị sẽ có 101–183 giờ mỗi tháng để quý vị
và điều phối viên dịch vụ hoặc đại lý cá nhân của mình có thể quyết định
cách sử dụng ISP năm 2024 của quý vị.

[Adult: Low] Người lớn: Thấp

Quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Người lớn: Thấp”. Quý vị có thể thuộc
thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát thấp cho các hoạt động hàng
ngày,

● Quý vị có thể tự mình thực hiện một số hoạt động, hoặc
● Quý vị có các bệnh trạng hoặc nhu cầu về hành vi không cần hỗ trợ

thêm.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, quý vị sẽ có 71–100 giờ mỗi tháng để quý vị và
điều phối viên dịch vụ hoặc đại lý cá nhân của mình có thể quyết định cách
sử dụng cho Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của quý vị.

[Adult: Very Low] Người lớn: Rất thấp

Quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Người lớn: Rất thấp”. Quý vị có thể thuộc
thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát ở mức tối thiểu cho các hoạt động
hàng ngày, hoặc

● Quý vị hiếm khi cần hỗ trợ về y tế hoặc hành vi.



Dựa trên nhóm dịch vụ này, quý vị sẽ có 56–70 giờ mỗi tháng để quý vị và
điều phối viên dịch vụ hoặc đại lý cá nhân của mình có thể quyết định cách
sử dụng cho Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của quý vị.

[Adolescent: Very High] Thanh thiếu niên: Rất cao

Con quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Thanh thiếu niên: Rất cao”. Con quý
vị có thể thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Con quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát rất cao,
● Con quý vị có một hoặc nhiều bệnh trạng cần sự hỗ trợ ở mức rất

cao, hoặc
● Con quý vị có nhu cầu về hành vi cần sự hỗ trợ ở mức rất cao.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, con quý vị sẽ có 170–239 giờ mỗi tháng trong
năm học và 201–282 giờ mỗi tháng trong mùa hè để có thể sử dụng cho
Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của mình.

[Adolescent: High] Thanh thiếu niên: Cao

Con quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Thanh thiếu niên: Cao”. Con quý vị
có thể thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Con quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát cao
● Con quý vị cần hỗ trợ cơ bản cho hầu hết các hoạt động quan trọng

trong cuộc sống hàng ngày, hoặc
● Con quý vị có các bệnh trạng hoặc nhu cầu về hành vi không cần hỗ

trợ thêm.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, con quý vị sẽ có 105–169 giờ mỗi tháng trong
năm học và 123–200 giờ mỗi tháng trong mùa hè để có thể sử dụng cho
Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của mình.



[Adolescent: Moderate] Thanh thiếu niên: Trung bình

Con quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Thanh thiếu niên: Trung bình”. Con
quý vị có thể thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Con quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát ở mức trung bình cho các
hoạt động hàng ngày,

● Con quý vị cần sự hỗ trợ đáng kể trong một hoặc một số lĩnh vực,
hoặc

● Con quý vị có các bệnh trạng hoặc nhu cầu về hành vi không cần hỗ
trợ thêm.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, con quý vị sẽ có 88–104 giờ mỗi tháng trong
năm học và 105–122 giờ mỗi tháng trong mùa hè để có thể sử dụng cho
Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của mình.

[Adolescent: Low] Thanh thiếu niên: Thấp

Con quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Thanh thiếu niên: Thấp”. Con quý vị
có thể thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Con quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát thấp cho các hoạt động hàng
ngày,

● Con quý vị có thể tự mình thực hiện một số hoặc động, hoặc
● Con quý vị có các bệnh trạng hoặc nhu cầu về hành vi không cần hỗ

trợ thêm.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, con quý vị sẽ có 57–87 giờ mỗi tháng trong
năm học và 75–104 giờ mỗi tháng trong mùa hè để có thể sử dụng cho Kế
hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của mình.

[Adolescent: Very Low] Thanh thiếu niên: Rất thấp

Con quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Thanh thiếu niên: Rất thấp”. Con
quý vị có thể thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:



● Con quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát ở mức tối thiểu, hoặc
● Con quý vị hiếm khi cần hỗ trợ về y tế hoặc hành vi.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, con quý vị sẽ có 43–56 giờ mỗi tháng trong
năm học và 61–74 giờ mỗi tháng trong mùa hè để có thể sử dụng cho Kế
hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của mình.

[Child: High to Very High] Trẻ em: Cao đến Rất cao

Con quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Trẻ em: Cao đến Rất cao”. Con quý
vị có thể thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Con quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát rất cao, và
● Con quý vị có một hoặc nhiều bệnh trạng hoặc nhu cầu về hành vi

cần sự hỗ trợ ở mức rất cao.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, con quý vị sẽ có 97–152 giờ mỗi tháng trong
năm học và 110–174 giờ mỗi tháng trong mùa hè để có thể sử dụng cho
Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của mình.

[Child: Moderate] Trẻ em: Trung bình

Con quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Trẻ em: Trung bình”. Con quý vị có
thể thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Con quý vị có nhu cầu hỗ trợ tổng quát ở mức trụng bình, và
● Con quý vị có nhu cầu hỗ trợ về y tế hoặc hành vi có sự quản lý bằng

hỗ trợ tổng quát.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, con quý vị sẽ có 84–96 giờ mỗi tháng trong
năm học và 92–109 giờ mỗi tháng trong mùa hè để có thể sử dụng cho Kế
hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của mình.

[Child: Very Low to Low] Trẻ em: Rất thấp đến Thấp



Con quý vị đang ở nhóm dịch vụ “Trẻ em: Rất thấp đến Thấp”. Con
quý vị có thể thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Con quý vị có nhu cầu hỗ trợ ở mức tối thiểu hoặc trung bình, hoặc
● Con quý vị hiếm khi yêu cầu hỗ trợ các nhu cầu y tế hoặc hành vi.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, con quý vị sẽ có 65–83 giờ mỗi tháng trong
năm học và 74–91 giờ mỗi tháng trong mùa hè để có thể sử dụng cho Kế
hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024 của mình.

[Infant/Toddler Supports] Hỗ trợ Trẻ sơ sinh/Trẻ mới biết đi

Con quý vị thuộc nhóm dịch vụ “Hỗ trợ Trẻ sơ sinh/Trẻ mới biết đi”.
Tất cả các trẻ dưới 4 tuổi đều được xếp vào nhóm này. Con quý vị có
thể thuộc thành phần của nhóm dịch vụ này vì:

● Con quý vị cũng có nhu cầu hỗ trợ tổng quát ở mức tối thiểu hoặc
trung bình

● Có một hoặc nhiều bệnh trạng phức tạp cần được hỗ trợ thêm hàng
ngày, hoặc

● Có các nhu cầu về hành vi cần được hỗ trợ thêm.

Dựa trên nhóm dịch vụ này, con quý vị sẽ có 48–61 giờ mỗi tháng có thể
sử dụng cho Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP) năm 2024.


